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Câu 1. Trao đổi nước (2 điểm)

a. Chứng minh cấu tạo mạch gỗ thích nghi với chức năng vận chuyển nước và các ion khoáng từ rễ lên lá? Nếu một ống mạch gỗ bị tắc dòng mạch gỗ trong ống đó có thể tiếp tục đi lên được không? Nêu các thành phần của dịch mạch gỗ?

b. Nhiều loài thực vật không có lông hút thì cây hấp thụ nước và các ion khoáng bằng cách nào?

Câu 2. Dinh dưỡng khoáng và Ni tơ (2 điểm)

a. Cho bảng số liệu về thành phần tro của hạt và thân cây ngô (theo % khối lượng)

	
	Hạt
	Thân

	K2O
	29.8
	27.2

	CaO
	2.2
	5.7

	MgO
	15.5
	11.4

	P2O5
	45.6
	9.1

	Fe2O3
	0.8
	0.8


- Từ bảng số liệu em có thể rút ra nhận xét gì?

- Nếu vì một lí do nào đó mà K2O trong đất tự nhiên giảm mạnh thì triệu trứng biểu hiện ở cây ngô là gì? Hãy giải thích tại sao?

b.Trong đất, amôni (
[image: image1.wmf]+

4

NH

) cây không hấp thụ kịp được hệ vi sinh vật biến đổi thành nitrat (
[image: image2.wmf]-

3

NO

) như thế nào?

Câu 3. Quang hợp (2 điểm)

a. Khi chiếu ánh sáng có cường độ 100 calo/dm2/giờ lá cây keo hấp thụ 0,4mg CO2/dm2/giờ, lá cây bạch đàn thải ra CO2 với cường độ 0,12 mg/g chất khô/ giờ, lá cây lúa không thải cũng không hấp thụ CO2. Hãy rút ra kết luận về giá trị cường độ ánh sáng và đặc điểm sinh học của các cây trên đối với ánh sáng?

b. Nêu điểm khác nhau trong tổng hợp ATP ở lục lạp và ti thể? Yếu tố cấu tạo chính nào đảm bảo hoạt động đặc trưng của hai bào quan trên?  

Câu 4. Hô hấp TV (2 điểm)

a. NAD+ là gì? Sự khác nhau về vai trò của NADH trong hô hấp và lên men?

b. Một nhóm học sinh đo RQ của một đối tượng hô hấp và thu được kết quả như sau: Ngày thứ 1 RQ = 1, ngày thứ 2 RQ = 0,7, ngày thứ 3 RQ = 1,3

- Hãy biểu diễn kết quả trên đồ thị?

- Cho biết đối tượng hô hấp và giải thích?

Câu 5. Sinh trưởng và phát triển ở TV(2 điểm)

a. Có hai khóm lúa A và B, khi chín người ta cắt hết bông lúa của khóm A, sau hai tuần người ta thấy khóm A các lá dưới bông vẫn xanh. Còn khóm B mặc dù không cắt bông nhưng các lá dưới bông đều vàng hết. Hãy giải thích?

b. Hãy bố trí thí nghiệm chứng minh ảnh hưởng của ánh sáng đỏ và ánh sáng đỏ xa đến sự nảy mầm của hạt?

Câu 6. Hô hấp ở động vật (1 điểm)  
Biểu đồ dưới đây thể hiện các thể tích hô hấp và khả năng hô hấp:
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Ghi chú trên biểu đồ: pulmonary volumes and capacities: các thể tích hô hấp và khả năng hô hấp 

Hãy ghép đúng số (1đến 8)với chữ cái (a đến h) ở trong hai cột dưới đây cùng với số La Mã (từ I đến VIII) có trong biểu đồ trên và điền vào bảng ở phía dưới .

	1.  Thể tích khí lưu thông (TV)

2.  Thể tích khí cặn (RV)

3.  Dung tích sống (VC)

4.  Khả năng hít vào (IC)

5.  Thể tích khí dự trữ thở ra (ERV)

6.  Khả năng chứa của phổi (không tính khí cặn) (TLC)

7.  Thể tích khí dự trữ hít vào (IRV)

8.   Khả năng dự trữ chức năng (FRC)


	a. Thể tích tối đa của khí hít vào trong hít vào gắng sức bao gồm thể tích khí lưu thông và thể tích khí dự trữ hít vào (khí bổ sung).

b. Lượng tối đa của khí hít vào nhiều hơn lượng khí hít vào lúc nghỉ ngơi.

c. Thể tích khí còn lưu lại trong phổi sau khi thở ra tận lực.

d. Thể tích khí có mặt trong phổi sau khi hít vào gắng sức

e.  Tổng lượng khí gồm thể tích khí lưu thông, thể tích khí dự trữ hít vào và thể tích khí dự trữ thở ra. 

f. Lượng khí dư thừa này (sau khi thở ra bình thường)  được đẩy ra ngoài khi gắng sức thở ra.

g. Thể tích khí trong phổi vào thời điểm sau khi thở ra bình thường (tổng của thể tích khí cặn và thể tích khí dự trữ thở ra.)

h. Thể tích của không khí được thay thế giữa hít vào và thở ra bình thường.


	
	I
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Câu 7. Tuần hoàn ở ĐV (2 điểm)

a) Các protein vận chuyển O2  có ái lực với O2 là khác nhau. Hãy chỉ ra mỗi phát biểu dưới đây là đúng hay sai. Giải thích. 
1.Trong cùng phân áp O2, độ bão hòa của hemoglobin thai nhi là cao hơn so với độ bão hòa của hemoglobin mẹ.
2.Trong vùng lân cận của các tế bào thực hiện đường phân kị khí mạnh, Hemoglobin có ái lực thấp hơn với O2. 
3. Hemoglobin của thú sống dưới vùng nước sâu có ái lực với oxy cao hơn so với hemoglobin của thú thích nghi với độ cao.
4. Hiệu quả trong vận chuyển O2 của hemoglobin là cao hơn so với hemocyanin-loại protein gắn với O2  có ở động vật chân đốt.
b) Kiểm tra huyết áp của 1 người phụ nữ thấy huyết áp ở tâm thất trái lúc tâm thất co là 170mmHg, huyết áp ở động mạch chủ khi tâm thất co là 110mmHg. Qua kiểm tra sơ bộ phát hiện người phụ nữ này bị bất thường về van tim. Hãy cho biết bất thường đó là gì? Giải thích.
Câu 8. Sinh lý thần kinh (2 điểm)
a) Chất trung gian hoá học có vai trò như thế nào trong lan truyền xung động thần kinh qua xinap? Tại sao atropin lại có khả năng làm giảm đau ở người?

b) Tại sao điện hoạt động chỉ xuất hiện ở gò axon mặc dù các nơron tiếp nhận các kích thích từ các nơron khác chuyển tới qua xinap đến các sợ nhánh hoặc thân của nơron?
Câu 9. Nội tiết, cân bằng nội môi (2 điểm)
Dựa vào hiểu biết về cơ chế hình thành nước tiểu ở người, hãy trả lời các câu hỏi sau:

1. Khi cơ thể bị mất nhiều mồ hôi do lao động nặng nhọc thì nồng độ các hoocmôn ADH và aldosteron trong máu có thay đổi không? Tại sao ?

2. Khi ta uống nhiều nước thì lượng nước tiểu thải qua thận tăng lên. Tại sao?

3. Do gan bị bệnh nên nồng độ prôtêin huyết tương giảm, điều này có ảnh hưởng đến lượng nước tiểu đầu (dịch lọc ở nang Baoman) không? Tại sao ?

4. Một số chất phong toả thụ quan tiếp nhận aldosteron trên tế bào ống thận có tác dụng lợi tiểu (thải nhiều nước tiểu). Tại sao ?

Câu 10. Sinh sản (2 điểm)  
a) Một số loài động vật có đặc điểm thích nghi tăng hiệu quả về mặt sinh sản bằng hiện tượng đảo giới. Hãy lấy ví dụ cho hiện tượng đảo giới và cho biết ý nghĩa của những hiện tượng này.
b) Nêu các biện pháp tránh thai và cơ sở khoa học của các biện pháp này. 

Câu 11. Kĩ năng thực hành (1 điểm)
Nhỏ một giọt cồn, một giọt bezen lên hai vị trí khác nhau trên mặt lá cây vào các giờ: 5 giờ, 7 giờ, 10 giờ, 12 giờ, 15 giờ, 17 giờ.

Nhận thấy: 5 giờ: không có dấu vết gì.



7 giờ: có một vết trong ở chỗ nhỏ giọt benzen.



10 giờ: có hai vệt trong ở cả hai chỗ nhỏ giọt cồn và benzen.



12 giờ: chỉ có một vết trong ở chỗ nhỏ giọt benzen.



15 giờ: như 10 giờ.



17 giờ: như 5 giờ.

Hãy cho biết thí nghiệm này dựa trên nguyên tắc nào và nhằm mục đích gì?


Người ra đề
                                                                          Phạm Thị Hồng Tú
	TRƯỜNG PT VÙNG CAO VIỆT BẮC


	HƯỚNG DẪN CHẤM
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MÔN THI: SINH HỌC LỚP  11


	Câu
	ý
	Nội dung
	Điểm

	1
	a. Chứng minh cấu tạo mạch gỗ thích nghi với chức năng vận chuyển nước và các ion khoáng từ rễ lên lá? Nếu một ống mạch gỗ bị tắc dòng mạch gỗ trong ống đó có thể tiếp tục đi lên được không? Nêu các thành phần của dịch mạch gỗ?

b. Nhiều loài thực vật không có lông hút thì cây hấp thụ nước và các ion khoáng bằng cách nào?
	

	
	a
	- Cấu tạo mạch gỗ: 

+ Gồm quản bào và mạch ống đều là tế bào chết. Khi thực hiện chức năng chúng đều là các ống rỗng, không có màng, không có các bào quan, thành tế bào được hóa licnhin nên bền, chắc chịu được áp lực của dòng nước.

+ Các đầu cuối của tế bào và thành bên đều đục lỗ thủng, chúng nối với nhau thành ống dài từ rễ đến các tế bào nhu mô của lá tạo nên dòng nước và khoáng đi trong ống. Các ống xếp sít nhau cùng loại (quản bào – quản bào hoặc mạch ống – mạch ống) hoặc khác loại (quản bào – mạch ống) theo cách lỗ bên của ống này sít khớp với lỗ bên của ống kia tạo đường vận chuyển ngang

- Nếu một ống bị tắc dòng mach gỗ trong ống đó vẫn có thể vận chuyển đi bằng cách di chuyển ngang qua lỗ bên vào ống bên cạnh và tiếp tục đi

- Thành phần của dịch mạch gỗ: chủ yếu là nước và các ion khoáng ngoài ra còn có một số chất hữu cơ được tổng hợp ở rễ như axit amin, amit, cytokinin, ancaloit...
	0.5

0.25

0.25

	
	b
	- Thực vật thủy sinh không có lông hút thì cây hấp thụ nước và ion khoáng bằng toàn bộ bề mặt cơ thể

- Một số cây trên cạn, hệ rễ không có lông hút (thông, sồi) nhưng rễ được nấm cộng sinh với rễ bao bọc. Nhờ nấm rễ các loại cây đó hấp thụ nước và ion khoáng một cách dễ dàng và có tính chọn lọc, mặt khác sợi nấm tạo nên bề mặt hấp thu lớn. (Một số cây trồng có biểu hiện thiếu khoáng khi xử lí với thuốc diệt nấm)

- Ở tế bào con non, vách tế bào chưa bị suberin hóa cũng tham gia hấp thụ nước và ion khoáng.
	0.25

0.5

0.25

	2
	a. Cho bảng số liệu về thành phần tro của hạt và thân cây ngô (theo % khối lượng)

Hạt

Thân

K2O

29.8

27.2

CaO

2.2

5.7

MgO

15.5

11.4

P2O5
45.6

9.1

Fe2O3
0.8

0.8

- Từ bảng số liệu em có thể rút ra nhận xét gì?

- Nếu vì một lí do nào đó mà K2O trong đất tự nhiên giảm mạnh thì triệu trứng biểu hiện ở cây ngô là gì? Hãy giải thích tại sao?

b.Trong đất, amôni (
[image: image4.wmf]+

4

NH

) cây không hấp thụ kịp được hệ vi sinh vật biến đổi thành nitrat (
[image: image5.wmf]-

3

NO

) như thế nào?


	

	
	a
	*Nhận xét

+ Các nguyên tố P, K, Mg, Ca là các nguyên tố đa lượng nên cần nhiều cho cây

+ Ngô là cây lấy hạt nên cần nhiều P, K, Mg điều này thể hiện rõ ở hàm lượng P ở trong hạt nhiều hơn rất nhiều lần trong thân.

* Nếu K2O trong đất giảm mạnh thì cây thiếu K: Thiếu K lá bắt đầu vàng từ dưới lên, các mép lá hóa nâu dần dần phần lá đó bị hủy hoại, cây còi cọc, chậm lớn, năng suất thấp

Giải thích:

+ K có ảnh hưởng tích cực tới quá trình tổng hợp sắc tố trong lá, do đó thiếu K lá không tổng hợp được sắc tố → lá hóa vàng

+ K làm tăng cường độ quang hợp, thiếu K quang hợp giảm → năng suất giảm. K tham gia vào quá trình hoạt hóa nhiều enzim nên có ảnh hưởng lớn đến quá trình trao đổi chất

+ K là tăng quá trình tổng hợp protein và axit amin trong cây. Khi thiếu K thì sự tích tụ NH3 tăng đến mức độc cho cây.
	0.25

0.25

0.5

	
	b
	Amôni (NH
[image: image6.wmf]+

4

) cây không hấp thu kịp được vi sinh vật biến đổi thành nitrat (NO
[image: image7.wmf]-

3

):

- Giai đoạn nitrit hóa nhờ VK nitrit hóa (VK Nitrosomonas):

           NH
[image: image8.wmf]+

4

 + O2 
[image: image9.wmf]®

 NO
[image: image10.wmf]-

2

 + H2O + H+ + Năng lượng

- Giai đoạn nitrat hóa nhờ VK nitrat hóa (VK Nitrobacter):  

           NO
[image: image11.wmf]-

2

 + O2 
[image: image12.wmf]®

 NO
[image: image13.wmf]-

3

 +  năng lượng 
	0.5

0.5

	3
	a. Khi chiếu ánh sáng có cường độ 100 calo/dm2/giờ lá cây keo hấp thụ 0,4mg CO2/dm2/giờ, lá cây bạch đàn thải ra CO2 với cường độ 0,12 mg/g chất khô/ giờ, lá cây lúa không thải cũng không hấp thụ CO2. Hãy rút ra kết luận về giá trị cường độ ánh sáng và đặc điểm sinh học của các cây trên đối với ánh sáng?

b. Nêu điểm khác nhau trong tổng hợp ATP ở lục lạp và ti thể? Yếu tố cấu tạo chính nào đảm bảo hoạt động đặc trưng của hai bào quan trên?  
	

	
	a
	- Điểm bù ánh sáng: Cường độ ánh sáng để cường độ quang hợp bằng cường độ hô hấp

- Cây lúa không hấp thụ cũng không thải CO2 → Cường độ quang hợp bằng cường độ hô hấp → Cường độ ánh sáng này bằng điểm bù ánh sáng của cây lúa

- Cây keo hấp thụ CO2 → Cường độ quang hợp lớn hơn cường độ hô hấp → Cường độ ánh sáng này lớn hơn điểm bù ánh sáng của cây keo

- Cây bạch đàn thải CO2 → Cường độ hô hấp lớn hơn cường độ quang hợp → → Cường độ ánh sáng này nhỏ hơn điểm bù ánh sáng của cây bạch đàn

Theo đầu bài, cường độ ánh sáng bằng 100 calo/dm2/giờ là điểm bù ánh sáng của cây ưa sáng. Cây ưa bóng có điểm bù thấp hơn cây ưa sáng.

→Cây keo có điểm bù nhỏ hơn 100 calo/dm2/g → Cây ưa bóng

→ Cây Bạch đàn không quang hợp được vì dưới điểm bù ánh sáng → cây ưa sáng

→ Cây lúa có → Cường độ quang hợp bằng cường độ hô hấp → Cây ưa sáng (cần ít ánh sáng hơn bạch đàn)
	0.25

0.25

0.5

	
	b
	Điểm khác nhau:

Lục lạp

Ti thể

Nguồn gốc e

Diệp lục 

Chất hữu cơ (nguyên liệu hô hấp)

Năng lượng

Từ photon ánh sáng

Từ quá trình oxi hóa chất hữu cơ  

Chất nhận e cuối cùng

NADP+
Oxi

Hướng tổng hợp

ATP được tổng hợp ngoài màng tilacôit

ATP được tổng hợp phía trong màng ti thể  

Năng lượng dòng điện tử tạo ra được dùng

H+ từ chất nền của lục lạp đi vào xoang thylacoit → khuếch tán từ trong xoang → bên ngoài chất nền.

H+ từ chất nên ti thể đi ra khoảng không gian giữa 2 lớp màng ti thể → khuếch tán từ khoảng không gian giữa hai lớp màng đi vào trong ti thể
Mục đích sử dụng ATP

ATP sử dụng cho pha tối quang hợp

ATP đượcsử dụng cho các hoạt động sống của tế bào 

+ Yếu tố cấu tạo chính đảm bảo hoạt động đặc trưng của hai bào quan này là: cấu trúc màng của lục lạp, màng trong ti thể, cùng với chuỗi vận chuyển điện tử và các enzim.
	0.25

0.25

0.25

0.25

	4
	a. NAD+ là gì? Sự khác nhau về vai trò của NADH trong hô hấp và lên men?

b. Một nhóm học sinh đo RQ của một đối tượng hô hấp và thu được kết quả như sau: Ngày thứ 1 RQ = 1, ngày thứ 2 RQ = 0,7, ngày thứ 3 RQ = 1,3

- Hãy biểu diễn kết quả trên đồ thị?

- Cho biết đối tượng hô hấp và giải thích?
	

	
	a
	a. NAD+ là dẫn xuất của axit nicotinic, hoạt động như một coenzim trong các phản ứng vận chuyển electron ở chuỗi truyền electron với vai trò mang các nguyên tử hidro và lúc đó nó ở dạng khử NADH

- Trong hô hấp: NADH hình thành để dự trữ năng lượng sau đó năng lượng này được giải phóng ở quá trình tổng hợp ATP qua chuỗi truyền electron

- Trong len men: NADH là chất khử nguyên liệu lên men (axit piruvic) tạo sản phẩm lên men (không đi vào chuỗi truyền electron)


	0.5

0.25

0.25

	
	b
	– Vẽ đồ thị


[image: image14]
- Giải thích: Đối tượng hô hấp có thể là hạt, củ đang nảy mầm vì khi nảy mầm cần nhiều năng lượng nên hô hấp mạnh, khi sử dụng hết tinh bột dự trữ sẽ chuyển sang lipit và cuối cùng đến protein để hình thành cơ thể mới. Cũng có thể đối tượng là cây đang chết.
	0.5

0.5

	5
	a. Có hai khóm lúa A và B, khi chín người ta cắt hết bông lúa của khóm A, sau hai tuần người ta thấy khóm A các lá dưới bông vẫn xanh. Còn khóm B mặc dù không cắt bông nhưng các lá dưới bông đều vàng hết. Hãy giải thích?

b. Hãy bố trí thí nghiệm chứng minh ảnh hưởng của ánh sáng đỏ và ánh sáng đỏ xa đến sự nảy mầm của hạt?
	

	
	a
	- Trong lá có 2 loại sắc tố: Clorophil và carotenoit 

- Lá có màu vàng là do Chlorophil bị phân hủy và không được tổng hợp → trong lá chỉ còn carotenoit

- Chlorophil được bảo vệ bởi hoocmôn cytokinin, hooc môn này được tổng hợp ở rễ rồi đưa lên ngọn và lá có vai trò trẻ hóa, ngăn chặn sự hóa già

- Khi lúa chín Cytokinin được tổng hợp ít → cả bông và lá đều vàng

- Khi cắt bông, cytokinin tập trung vào lá mà không phải đưa lên bông → chậm phân giải chlorophyl → lá lúa vẫn xanh.
	0.25

0.25

0.25

0.25

	
	b
	- Bố trí thí nghiệm:

Ngâm hạt trong nước chia đều hạt thành các lô: lô 1, 2, 3, 4, 5

Lô 1: Hạt để trong tối (đối chứng)

Lô 2: Hạt được chiếu ánh sáng đỏ - để trong tối

Lô 3: Hạt được chiếu ánh sáng đỏ - đỏ xa – để trong tối

Lô 4: Hạt được chiếu ánh sáng đỏ - đỏ xa – đỏ - để trong tối

Lô 5: Hạt được chiếu ánh sáng đỏ - đỏ xa – đỏ - đỏ xa – để trong tối 

Kết quả: Lô 2 và lô 4 hạt nảy mầm, lô 1, 3, 5 hạt không nảy mầm

- Kết luận: Ánh sáng đỏ kích thích sự nảy mầm của hạt còn ánh sáng đỏ xa ức chế sự nảy mầm của hạt. Ánh sáng ở lần chiếu cuối cùng là nhân tố quyết định.

- Giải thích: 

+ Quang thụ thể chịu tránh nhiệm gây ra tác động trái ngược của ánh sáng đỏ và đỏ xa là phitocrom (Pr và Pfr), Pr  hấp thụ cực đại ánh sáng đỏ còn Pfr  hấp thụ ánh sáng đỏ xa hai dạng này chuyển hóa thuận nghịch dưới tác dụng của ánh sáng.

+ Sự hấp thụ ánh sáng đỏ làm Pr chuyển thành Pfr kích thích sự nảy mầm của hạt và ánh sáng đỏ xa làm đảo ngược quá trình này.

+ Thực vật tổng hợp phytocrom dưới dạng Pr nếu hạt được giữ trong tối, sắc tố hầu như hoàn toàn duy trì ở dạng Pr.
	0.5

0.25

0.25

	6
	
	Biểu đồ dưới đây thể hiện các thể tích hô hấp và khả năng hô hấp:

[image: image15.jpg]]
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Hãy ghép đúng số (1đến 8)với chữ cái (a đến h) ở trong hai cột dưới đây cùng với số La Mã (từ I đến VIII) có trong biểu đồ trên và điền vào bảng ở phía dưới .

1.Thể tích khí lưu thông (TV)

2.Thể tích khí cặn (RV)

3.Dung tích sống (VC)

4.Khả năng hít vào (IC)

5.Thể tích khí dự trữ thở ra (ERV)

6.Khả năng chứa của phổi (không tính khí cặn) (TLC)

7.Thể tích khí dự trữ hít vào (IRV)

8.Khả năng dự trữ chức năng (FRC)

a. Thể tích tối đa của khí hít vào trong hít vào gắng sức bao gồm thể tích khí lưu thông và thể tích khí dự trữ hít vào (khí bổ sung).

b. Lượng tối đa của khí hít vào nhiều hơn lượng khí hít vào lúc nghỉ ngơi.

c. Thể tích khí còn lưu lại trong phổi sau khi thở ra tận lực.

d. Thể tích khí có mặt trong phổi sau khi hít vào gắng sức

e.  Tổng lượng khí gồm thể tích khí lưu thông, thể tích khí dự trữ hít vào và thể tích khí dự trữ thở ra. 

f. Lượng khí dư thừa này (sau khi thở ra bình thường)  được đẩy ra ngoài khi gắng sức thở ra.

g. Thể tích khí trong phổi vào thời điểm sau khi thở ra bình thường (tổng của thể tích khí cặn và thể tích khí dự trữ thở ra.)

h. Thể tích của không khí được thay thế giữa hít vào và thở ra bình thường.

Đáp án: Mỗi cột đúng được 0.125 điểm.
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

Chữ cái

b

a

e

h

f

g

d
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Số

7

4

3

1

5

8
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	7
	a) Các protein vận chuyển O2  có ái lực với O2 là khác nhau. Hãy chỉ ra mỗi phát biểu dưới đây là đúng hay sai. Giải thích. 

1.Trong cùng phân áp O2, độ bão hòa của hemoglobin thai nhi là cao hơn sơ với độ bão hòa của hemoglobin mẹ 

2.Trong vùng lân cận của các tế bào thực hiện đường phân kị khí mạnh, Hemoglobin có ái lực thấp hơn với O2. 

3. Hemoglobin của thú sống dưới vùng nước sâu có ái lực oxy cao hơn so với hemoglobin của thú thích nghi với độ cao.

4. Hiệu quả trong vận chuyển O2 của hemoglobin là cao hơn so với hemocyanin-loại protein gắn với O2  có ở động vật chân đốt.

b) Kiểm tra huyết áp của 1 người phụ nữ thấy huyết áp ở tâm thất trái lúc tâm thất co là 170mmHg, huyết áp ở động mạch chủ khi tâm thất co là 110mmHg. Qua kiểm tra sơ bộ phát hiện người phụ nữ này bị bất thường về van tim. Hãy cho biết bất thường đó là gì? Giải thích.
	

	
	a
	1. đúng. Đây là một sự thích nghi của hemoglobin bào thai để dành oxy từ máu của người mẹ.
2.đúng. Các tế bào thực hiện quá trình đường phân kỵ khí tạo ra NADH của chúng bằng cách lên men lactic, làm tăng nồng độ axit máu trong vùng lân cận. Trong môi trường có tính axit hơn, hemoglobin thay đổi cấu hình của nó, do đó làm giảm ái lực của nó với oxy (hiệu ứng Bohr). Đây là một cách hiệu quả để giải fóng oxy nơi cần thiết nhất.
3. Sai. Động vật có vú lặn sâu cần hemoglobin giải phóng hầu hết ôxy trong máu. Ngược lại Động vật có vú thích nghi với độ cao cần phải gắn hemoglobin với oxi trong phổi ngay cả khi phân áp oxi thấp, và do đó có hemoglobin có ái lực cao hơn.
4 đúng. Cấu tạo phù hợp với chức năng, đặc biệt các các tiểu đơn vị hemoglobin khác nhau tạo nên 1 sự khác biệt lớn trong mối quan hệ giữa vị trí của sự hấp thu oxy và giải phóng oxy (đường cong phân ly).
	0.25
0.25

0.25

0.25

	
	b
	- HA ĐM chủ = 110 mmHg < HA người bình thường (vì HA bình thường đo được ở cánh tay khi tâm thất co là 110-120 mmHg),áp lực ĐM giảm chứng tỏ máu lên ĐM ít khi tâm thất co nguyên nhân do van tổ chim hẹp.

- không phải do hở van nhĩ thất trái vì Khi tâm thất co áp lực thất trái là 170 mmHg > bình thường (bình thường khoảng 130 -135 mmHg) như vậy áp lực cao do khi thất co máu không được đẩy đi hết nên tăng áp lực tâm thất.
	0.5
0.5

	8
	
	a) Chất trung gian hoá học có vai trò như thế nào trong lan truyền xung động thần kinh qua xinap? Tại sao atropin lại có khả năng làm giảm đau ở người?

b) Tại sao điện hoạt động chỉ xuất hiện ở gò axon mặc dù các nơron tiếp nhận các kích thích từ các nơron khác chuyển tới qua xinap đến các sợ nhánh hoặc thân của nơron?
	

	
	a
	-Vai trò của chất trung gian hoá học: Làm thay đổi tính thấm ở màng sau khe xináp và làm xuất hiện điện thế hoạt động lan truyền đi tiếp

-atropin làm giảm đau vì: nó có khả năng phong bế màng sau làm mất khả năng tác động của axetin colin, do đó làm hạn chế hưng phấn và làm giảm co thắt => giảm đau. 
	0.25

0.25

	
	b
	- Sợi nhánh hoặc than nơron tiếp nhận các xung thần kinh từ các nơron khác chuyển tới thông qua chất chuyển giao TK (chất trung gian hóa học) từ màng trước xinap tác động lên các thụ thể ở màng sau xinap gây nên điện thế cục bộ hay địa phương, trong đó phần lớn là điện thế hưng phấn sau xinap.

Những đặc điểm của điện thế hưng phấn sau xinap là:

+Không có ngưỡng, Kênh vận chuyển Na+ va K+ mở ra đồng thời khi chất môi giới hóa học gắn vào thụ thể màng sau xinap.

+Điện thế giảm dần trong quá trình truyền về gò axon.

+Có hiện tượng cộng dồn theo không gian (nhiều xinap cùng tác động) hoặc theo thời gian (kích thích lien tiếp).

+Cường độ kích thích càng mạnh, kích thích càng kéo dài, lượng phân tử các chất môi giới hóa học giải phóng vào khe xinap càng nhiều, càng gắn nhiều thụ thể trên màng sau xinap làm mở càng nhiều kênh ion, điện thế sau xinap càng lớn.

-Kết quả nếu tổng điện thế sau xinap chuyển tới gò axon mà đạt và vượt ngưỡng thì sẽ thì sẽ xuất hiện điện lan truyền trên sợi trục bắt đầu từ gò axon để  tới cơ qua đáp ứng hoặc nơron tiếp theo.


	0.25

0.25

0.25

0,25

0.25

0.25
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	     Dựa vào hiểu biết về cơ chế hình thành nước tiểu ở người, hãy trả lời các câu hỏi sau:

1. Khi cơ thể bị mất nhiều mồ hôi do lao động nặng nhọc thì nồng độ các hoocmôn ADH và aldosteron trong máu có thay đổi không? Tại sao?

2. Khi ta uống nhiều nước thì lượng nước tiểu thải qua thận tăng lên. Tại sao?

3. Do gan bị bệnh nên nồng độ prôtêin huyết tương giảm, điều này có ảnh hưởng đến lượng nước tiểu đầu (dịch lọc ở nang Baoman) không? Tại sao?

4. Một số chất phong toả thụ quan tiếp nhận aldosteron trên tế bào ống thận có tác dụng lợi tiểu (thải nhiều nước tiểu), tại sao?


	

	
	1
	- Mất mồ hôi nhiều làm nồng độ các hoocmôn ADH và aldosteron trong máu tăng lên.

- Giải thích 

+ Mất mồ hôi dẫn đến thể tích máu giảm và áp suất thẩm thấu máu tăng. 

+ Thể tích máu giảm làm tăng tiết rênin, thông qua angiotensin làm tăng tiết aldosteron. 

+ áp suất thẩm thấu máu tăng sẽ kích thích vùng dưới đồi làm tăng giải phóng ADH từ tuyến yên
	1

	
	2
	- Uống nhiều nước làm áp suất thẩm thấu máu giảm, giảm kích thích lên vùng dưới đồi, giảm tiết ADH, tính thấm ở ống thận giảm, tăng thải nước tiểu.

- Uống nước nhiều làm tăng huyết áp, tăng áp lực lọc ở cầu thận, tăng thải nước tiểu.
	0.5

	
	3
	- Nồng độ prôtêin huyết tương giảm làm giảm áp suất keo dẫn đến tăng áp lực lọc ở cầu thận, kết quả là lượng nước tiểu đầu tăng
	0.25

	
	4
	- Chất phong toả thụ quan tiếp nhận aldosteron trên tế bào ống thận dẫn đến giảm tái hấp thu Na+, mất Na+ kèm theo mất nước qua đường nước tiểu.  
	0.25

	10
	a) 1 số loài động vật có đặc điểm thích nghi tăng hiệu quả về mặt sinh sản bằng hiện tượng đảo giới. Hãy lấy ví dụ cho hiện tượng này và cho biết ý nghĩa của những hiện tượng đó.

b) Nêu các biện pháp tránh thai và cơ sở khoa học của các biện pháp này.
	

	
	a
	- Hiên tượng đảo giới:

 + con cái thành con đực: VD cá san hô đầu xanh sống trong lỗ thường 1 con đực và vài con cái.

Khi con đực chết, con cái lớn nhất và thường là già nhất trong lỗ chuyển thành con đực trong 1 tuần con đực chuyển giới sản xuất tinh trùng.

Ý nghĩa: Con to bảo vệ lỗ và tăng hiệu quả sinh sản.

+ Con đực thành con cái: Ví dụ như ở Hàu: Ban đầu là con đực sau chuyển thành con cái khi đạt kích cỡ lớn nhất.

Ý nghĩa: tăng tối đa hóa sự sản sinh giao tử. Hàu sống cố định và giải phóng giao tử ra môi trường nước càng nhiều giao tử càng ưu tiên sống sót.
	0.5

0.5

	
	b
	* Điều kiện để có thai là trứng được thụ tinh và làm tổ trong lớp niêm mạc tử cung để phát triển một cách bình thường cho đến khi sinh. Do đó muốn không có thai thì phải:

+ ngăn không cho trứng chín và rụng

+ Nếu trứng đã rụng thì ngăn không cho tinh trùng gặp trứng (ngăn không cho trứng được thụ tinh)

+ Ngăn không cho trứng đã thụ tinh làm tổ.

* một số biện pháp sau: 

- Ngăn không cho trứng chín và rụng => dùng viên tránh thai có chứa progesteron và ostrogen để ngăn tuyến yên tiết FSH và LH, do đó trứng không phát triển đến độ chín và rụng.

- Ngăn không cho trứng thụ tinh:

+ Dùng bao cao su/nón âm đạo hoặc xuất tinh ngoài âm đạo.

+ Đình sản (thắt ống dẫn tinh hoặc ống dẫn trứng) (áp dụng với những gia đình đã có con, không muốn sinh con tiếp)

- Ngăn trứng làm tổ: Dùng dụng cụ tránh thai (vòng tránh thai) 


	0.5

0.5
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	Nhỏ một giọt cồn, một giọt bezen lên hai vị trí khác nhau trên mặt lá cây vào các giờ: 5 giờ, 7 giờ, 10 giờ, 12 giờ, 15 giờ, 17 giờ.

Nhận thấy:   5 giờ: không có dấu vết gì.



7 giờ: có một vết trong ở chỗ nhỏ giọt benzen.



10 giờ: có hai vệt trong ở cả hai chỗ nhỏ giọt cồn và benzen.



12 giờ: chỉ có một vết trong ở chỗ nhỏ giọt benzen.



15 giờ: như 10 giờ.



17 giờ: như 5 giờ.

Hãy cho biết thí nghiệm này dựa trên nguyên tắc nào và nhằm mục đích gì?
	

	
	
	· Nguyên tắc của thí nghiệm này là dựa vào tính thấm khác nhau của các chất hữu cơ phân cực và không phân cực qua tế bào.

Mục đích thí nghiệm là muốn tìm hiểu động thái hoạt động của khí khổng ở các cường độ ánh sang khác nhau trong ngày.
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